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Nghề nghiệp và công việc
Các nghề, công sở và cách nói bạn làm gì.

Nghề nghiệp
врач bác sĩ по́вар đầu bếp
медсестра́ y tá официа́нт bồi bàn
учи́тель giáo viên парикма́хер thợ làm tóc
преподава́тель giảng viên строи́тель thợ xây
инжене́р kỹ sư худо́жник họa sĩ
программи́ст lập trình viên писа́тель nhà văn
юри́ст luật sư журнали́ст nhà báo
бухга́лтер kế toán поли́цейский cảnh sát
продаве́ц nhân viên bán hàng пожа́рный lính cứu hỏa
води́тель tài xế фе́рмер nông dân

Ở nơi làm việc
рабо́та công việc собесе́дование phỏng vấn xin việc
профе́ссия nghề резюме́ sơ yếu lý lịch
о́фис văn phòng о́тпуск nghỉ phép năm
нача́льник sếp рабо́чий день ngày làm việc
колле́га đồng nghiệp дире́ктор giám đốc
зарпла́та lương компа́ния công ty

Tình huống khác
студе́нт / студе́нтка sinh viên (nam / nữ) безрабо́тный người thất nghiệp
пенсионе́р người nghỉ hưu фрила́нсер người làm tự do

Nói về công việc
Кем вы рабо́таете?
Bạn làm nghề gì để kiếm sống?
Я рабо́таю врачо́м.
Tôi làm bác sĩ.
Где вы рабо́таете?
Bạn làm việc ở đâu?

Я рабо́таю в о́фисе.
Tôi làm việc trong văn phòng.
Я ищу́ рабо́ту.
Tôi đang tìm việc.
Я на пе́нсии.
Tôi đã nghỉ hưu.

работать кем? đi với instrumental
Bạn không nói “làm bác sĩ” kiểu danh từ đứng trần, mà là “làm việc bằng việc trở thành bác sĩ”: я 
рабо́таю врачо́м, учи́телем, программи́стом. Nghề giống đực phần lớn nhận -ом hoặc -ем, nghề 
giống cái nhận -ой. Đây chính là instrumental bạn đã gặp trong я пишу́ ру́чкой.
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